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PHẦN 5 – PHÂN HỆ KẾ TOÁN 
 

1. DAT_GLMAST 

Quản lý thông tin tồng quát về việc kết toán của các tài khoản 

2. DAT_FIGLHISTORY 

Lưu lịch sử giao dịch tài chính 

3. DAT_MBGLHISTORY 

Lưu lịch sử giao dịch bảo trì 

4. DAT_GLENTRY 

Dùng để quản lý thông tin về việc kết toán thủ công 

5. PAR_GLCHART 

Dùng quản lý thông tin về các tài khoản dùng trong việc kết toán 

6. PAR_SBVCHART 

Hệ thống kế toán đồ của NHNN 

7. PAR_GLMAPPING 

Hệ thống kế toán đồ của MICROBANK và hệ thống kế toán đồ của NHNN 

8. PAR_COSTID 

Quản lý thông tin về mã chi phí và các tài khoản GL có liên quan 

9. DAT_COSTMAST 

Quản lý thông tin về chi phí 

10. DAT_GLCASHTXN 

Lưu thông tin các giao dịch thu chi tiền mặt. 

11. DAT_GLENTEOY 

Dùng để quản lý thông tin về việc kết toán thủ công, lúc chạy quyết toán cuối năm. 

12. DAT_GLHISTEOY 

Dùng để lưu lịch sử thông tin về việc kết toán thủ công, lúc chạy quyết toán cuối năm. 

13. DAT_GLENTHIST 

Dùng để lưu lịch sử thông tin về việc kết toán thủ công. 

14. DAT_GLENTRY247 

Dùng để quản lý thông tin về việc kết toán thủ công, lúc down hệ thống (chạy cuối ngày). 

15. DAT_GLEOY 

Lưu dữ liệu các bước quyết toán cuối năm 

16. DAT_GLMAST247 
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Lưu thông tin các tài khoản lúc down hệ thống (chạy cuối ngày). 

17. LOG_GL4089, LOG_GL4090 

Lưu dữ liệu đánh giá ngoại tệ cuối tháng. 

18. LOG_GLCNVPATCHING 

Lưu dữ liệu lẻ 1, 2 đồng do hạch toán qui đổi ngoại tệ. 

19. LOG_GLENTHIST 

Lưu lịch sử chi tiết các hạch toán tự động. 

20. LOG_GLENTRY 

Lưu chi tiết các hạch toán tự động. 

21. PAR_GLCHART_LEVEL 

Lưu tên các Level của tài khoản GL. 

22. DAT_CVGLHISTORY 

Lưu thông tin hạch toán chênh lệch do thay đổi tỷ giá. 

 

23. DAT_GLACRHISTORY 
24. DAT_GLAFTDEF 
25. DAT_GLAFTERR 
26. DAT_GLAFTHIST 
27. DAT_GLBACKDATE 
28. DAT_GLBATDETAIL 
29. DAT_GLBDENTRY 
30. DAT_FIGLHIST247 
31. LOG_GLINTERFACE 
32. LOG_GLINTHISTORY 
33. LOG_GLNOSTROFEE 
34. LOG_GLROUNDING 
35. PAR_GLNEGBAL 
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1. DAT_GLMAST 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  BNKID VARCHAR2(2) N *  Bank ID  

2.  BRNCODE VARCHAR2(3) N *  Branch Code  

3.  ACCTNO VARCHAR2(10) N *  Account Number  

4.  ACNAME VARCHAR2(50) N   Account Name  

5.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

6.  TYPE VARCHAR2(3) Y   Account Type  

7.  STATUS VARCHAR2(1) Y   Account Status  

8.  CURCODE VARCHAR2(3) N *  Currency Code  

9.  FCYCODE VARCHAR2(3) Y *  Foreign Currency Code  

10.  CURBAL NUMBER(20,2) Y  0 Current Balance  

11.  OPNBAL NUMBER(20,2) Y  0 Openning Balance  

12.  LTDCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 LTD Credit Amount  

13.  LTDCRCNT NUMBER(5) Y  0 LTD Credit Count  

14.  LTDDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 LTD Debit Amount  

15.  LTDDBCNT NUMBER(5) Y  0 LTD Debit Count  

16.  LSTYBAL NUMBER(20,2) Y  0 Last Year Balance  

17.  YTDCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 YTD Credit Amount  

18.  YTDCRCNT NUMBER(5) Y  0 YTD Credit Count  

19.  YTDDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 YTD Debit Amount  

20.  YTDDBCNT NUMBER(5) Y  0 YTD Debit Count  

21.  LSTQBAL NUMBER(20,2) Y  0 Last Quarter Balance  

22.  QTDCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 QTD Credit Amount  

23.  QTDCRCNT NUMBER(5) Y  0 QTD Credit Count  

24.  QTDDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 QTD Debit Amount  

25.  QTDDBCNT NUMBER(5) Y  0 QTD Debit Count  
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26.  LSTMBAL NUMBER(20,2) Y  0 Last Month Balance  

27.  MTDCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 MTD Credit Amount  

28.  MTDCRCNT NUMBER(5) Y  0 MTD Credit Count  

29.  MTDDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 MTD Debit Amount  

30.  MTDDBCNT NUMBER(5) Y  0 MTD Debit Count  

31.  WTDCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 WTD Credit Amount  

32.  WTDCRCNT NUMBER(5) Y  0 WTD Credit Count  

33.  WTDDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 WTD Debit Amount  

34.  WTDDBCNT NUMBER(5) Y  0 WTD Debit Count  

35.  YSTBAL NUMBER(20,2) Y  0 Yesterday Balance  

36.  YSTCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 Ysterday Credit Amount  

37.  YSTCRCNT NUMBER(5) Y  0 Ysterday Credit Count  

38.  YSTDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 Ysterday Debit Amount  

39.  YSTDBCNT NUMBER(5) Y  0 Yesterday Debit Count  

40.  TDYCREDIT NUMBER(20,2) Y  0 Today Credit Amount  

41.  TDYCRCNT NUMBER(5) Y  0 Today Credit Count  

42.  TDYDEBIT NUMBER(20,2) Y  0 Today Debit Amount  

43.  TDYDBCNT NUMBER(5) Y  0 Today Debit Count  

44.  AVGMTD NUMBER(20,2) Y  0 Month Average  

45.  AVGQTD NUMBER(20,2) Y  0 Quarter Average  

46.  AVGYTD NUMBER(20,2) Y  0 Year Average  

47.  MTDDAYS NUMBER(5) Y  0 Number of days/month  

48.  QTDDAYS NUMBER(5) Y  0 Number of days/Quarter  

49.  YTDDAYS NUMBER(5) Y  0 Number of days/Year  

50.  LSTWBAL NUMBER(20,2) Y  0 Last week balance  

51.  OPNDATE DATE Y   Openning date  

52.  LTXDATE DATE Y   Last Transaction date  

53.  LSTDATE DATE Y   Last Maintenance Date  

54.  USRID VARCHAR2(10) Y   User Id  

55.  SUPID VARCHAR2(10) Y   Supervisor ID  

56.  WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Workstation   

57.  SDATE DATE Y  sysdate System Date  
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2. DAT_FIGLHISTORY 

 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  BNKID VARCHAR2(2) Y  '00' Bank Id  

2.  BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3.  SEQNO VARCHAR2(10) Y   Sequence Number  

4.  GLSEQ NUMBER Y   GL Sequence Number  

5.  BATCHNO NUMBER(5) Y  0 Batch Number  

6.  SSTXN VARCHAR2(5) Y   BTS Transaction Code  

7.  GLTXN VARCHAR2(3) Y   GL Transaction Code  

8.  TXNDATE DATE Y   Transaction Date  

9.  EFFDATE DATE Y   Effect Date  

10.  ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number  

11.  SOURCE VARCHAR2(2) Y   Source  

12.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

13.  AFFCODE VARCHAR2(1) Y   Affect Code  

14.  AMOUNT NUMBER(20,2) Y  0 Amount  

15.  CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency  

16.  ORGCUR VARCHAR2(3) Y   Orginal Currency  

17.  ORGAMT NUMBER(20,2) Y   Original Amount  

18.  STATUS VARCHAR2(1) Y   Transaction Status  

19.  USRID VARCHAR2(10) Y   User Id  

20.  SUPID VARCHAR2(10) Y   Supervisor Id  

21.  ACTBRN VARCHAR2(3) Y   Account Branch  

22.  ACTCUR VARCHAR2(3) Y   Account Currency  

23.  SRVBRN VARCHAR2(3) Y   Service Branch  

24.  ACCCODE VARCHAR2(1) Y   Action Code  

25.  FXRATE NUMBER(20,2) Y   Foreign Exchange rate  

26.  TXRATE NUMBER(20,2) Y   Foreign Exchange rate  

27.  RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

28.  RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 2  

29.  RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 3  

30.  RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 4  
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31.  SDATE DATE Y  sysdate System Date    

32.  COSTID VARCHAR2(10) Y   Cost ID  

33.  COSTID2 VARCHAR2(10) Y   Cost ID 2  

34.  COSTID3 VARCHAR2(10) Y   Cost ID 3  

 

3. DAT_MBGLHISTORY 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  BNKID VARCHAR2(2) N   Bank ID  

2.  BRNCODE VARCHAR2(3) N   Branch Code  

3.  USRID VARCHAR2(10) Y   Teller ID  

4.  SUPID VARCHAR2(10) Y   Supervisor ID  

5.  APPCODE VARCHAR2(2) N   Application Code  

6.  TBLNAME VARCHAR2(20) N   Table Name  

7.  ACCTNO VARCHAR2(20) N   Account Number  

8.  ACCCODE VARCHAR2(1) N     

9.  FLDNAME VARCHAR2(20) Y   Field Name  

10.  NEWVALUE VARCHAR2(50) Y   New Name  

11.  OLDVALUE VARCHAR2(50) Y   Old Name  

12.  CHGDATE DATE N   Change Date  

13.  SDATE DATE Y  sysdate System Date  

14.  WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Workstation Name  

 

4. DAT_GLENTRY 
  

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank ID  

2.  BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3.  BATCHNO NUMBER(5) Y   Batch No  

4.  TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   Teller Txn Sequence Number  

5.  SSTXN VARCHAR2(5) Y   Teller Txn code  

6.  CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency code  

7.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  
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8.  STATUS VARCHAR2(1) Y   Status  

9.  ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number  

10.  ACTBRN VARCHAR2(3) Y   Account Branch  

11.  AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Amount  

12.  FXCUR VARCHAR2(3) Y   FX Currency Code  

13.  FXAMT NUMBER(20,2) Y   FX Amount  

14.  FXRATE NUMBER(10,2) Y   FX Rate  

15.  EFFDATE DATE Y   Effective Date  

16.  REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

17.  REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

18.  PSTDATE DATE Y   Posted Date  

19.  CRTDATE DATE Y   Created Date  

20.  USRID VARCHAR2(10) Y   User Id  

21.  SUPID VARCHAR2(10) Y   Supervisor ID  

22.  WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Workstation Name  

23.  SDATE DATE Y  sysdate System Date  

24.  PRDCODE VARCHAR2(10) Y     

25.  COSTID VARCHAR2(10) Y   Cost ID  

26.  COSTID2 VARCHAR2(10) Y   Cost ID 2  

27.  COSTID3 VARCHAR2(10) Y   Cost ID 3  

 

5. PAR_GLCHART 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number  

2.  ACNAME VARCHAR2(50) Y   Account Name  

3.  CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency Code  

4.  TYPE VARCHAR2(3) Y   Account Type  

5.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

6.  ACNAME2 VARCHAR2(50) Y   Additional Name  

7.  ENABLED VARCHAR2(1) Y  'Y' Enabled  

 

6. PAR_SBVCHART 
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STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  SBVACCT VARCHAR2(10) Y *  SBV Account - Tai khoan NHNN  

2.  ACNAME VARCHAR2(100) Y   Account Name - Ten Tai khoan  

3.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit - No/Co  
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PAR_GLMAPPING 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1.  SEQNO NUMBER Y *  Sequence Number - So thu tu  

2.  ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number - So tai khoan  

3.  CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency Code - Ma tien te  

4.  ACNAME VARCHAR2(100) Y   Account Name - Ten tai  

5.  SBVACCT VARCHAR2(10) Y   SBV Account - So Tai khoan 

NHNN 

 

6.  SBVNAME VARCHAR2(100) Y   SBV Account Name - Ten Tai 

khoan NHNN 

 

7.  DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit - No/Co  

 

7. PAR_COSTID 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1 BNKID varchar2(2) Y   Bank Id  

2 COSTID varchar2(10) Y   Cost ID  

3 PRFTCD varchar2(1) Y   Profit Code  

4 DEPTCD varchar2(2) Y   Deparment Code (Par_ssdepartment)  

5 VNAME varchar2(50) Y   VN Description  

6 ENAME varchar2(50) Y   EN Description  

7 GLACCOUNT varchar2(1000) Y     

 

8. DAT_COSTMAST 
 

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks 

1 BNKID varchar2(2) Y   Bank Id  

2 BRNCODE varchar2(3) Y   Branch Code  

3 COSTID varchar2(10) Y   Cost ID  

4 GLACCT varchar2(10) Y   GL Account Number (Par_Glchart)  

5 DORC varchar2(1) Y   Debit/Credit  

6 PRFTCD varchar2(1) Y   Profit Code (I:income/C:Cost)  
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7 DEPTCD varchar2(2) Y   Department Code  

8 CURCODE varchar2(3) Y   Currency Code  

9 OPNDATE date Y   Open Date  

10 CURBAL number(20,2) Y   Current Balance (Credit + / Debit -)  

11 LTDCR number(20,2) Y   LTD Credit  

12 LTDDB number(20,2) Y   LTD Debit  

13 YOPBAL number(20,2) Y   Year Openning Balance  

14 YTDCR number(20,2) Y   YTD Credit  

15 YTDDB number(20,2) Y   YTD Debit  

16 QOPBAL number(20,2) Y   Quarter Openning Balance  

17 QTDCR number(20,2) Y   YTD Credit  

18 QTDDB number(20,2) Y   YTD Debit  

19 MOPBAL number(20,2) Y   Month Openning Balance  

20 MTDCR number(20,2) Y   MTD Credit  

21 MTDDB number(20,2) Y   MTD Debit  

22 PREBAL number(20,2) Y   Previous Day Balance  

23 YSTCR number(20,2) Y   Yesterday Credit  

24 YSTDB number(20,2) Y   Yesterday Debit  

25 DOPBAL number(20,2) Y   Today Openning Balance  

26 TDYCR number(20,2) Y   Today Credit  

27 TDYDB number(20,2) Y   Today Debit  

 

9. DAT_GLCASHTXN 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 MSGID VARCHAR2(32) Y     

2 TXNCODE VARCHAR2(5) Y   Mã giao dịch  

3 JSN VARCHAR2(10) Y   Số bút toán  

4 TXNDATE DATE(7) Y   Ngày giao dịch  

5 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái  

6 ACC1 VARCHAR2(50) Y   Số tài khoản GL1  

7 ACN1 VARCHAR2(50) Y   Tên tài khoản GL1  

8 DCC1 VARCHAR2(1) Y   Nợ/có 1  
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9 CUR1 VARCHAR2(3) Y   Loại tiền 1  

10 RAT1 NUMBER(20,6) Y   Tỷ giá 1  

11 AMT1 NUMBER(20,6) Y   Số tiền 1  

12 VND1 NUMBER(20,6) Y   Số tiền VND 1  

13 ACC2 VARCHAR2(50) Y   Số tài khoản GL2  

14 ACN2 VARCHAR2(50) Y   Tên tài khoản GL2  

15 DCC2 VARCHAR2(1) Y   Nợ/có 2  

16 CUR2 VARCHAR2(3) Y   Loại tiền 2  

17 RAT2 NUMBER(20,6) Y   Tỷ giá 2  

18 AMT2 NUMBER(20,6) Y   Số tiền 2  

19 VND2 NUMBER(20,6) Y   Số tiền VND 2  

20 RM1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1  

21 RM2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2  

22 COSTID1 VARCHAR2(50) Y   Mã chi phí 1  

23 COSTID2 VARCHAR2(50) Y   Mã chi phí 2  

24 COSTID3 VARCHAR2(50) Y   Mã chi phí 2  

25 CUSTNAME1 VARCHAR2(50) Y   Tên khách hàng 1  

26 CUSTID1 VARCHAR2(50) Y   ID khách hàng 1  

27 CUSTADD1 VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ khách hàng 1  

28 CUSTTYPE1 VARCHAR2(1) Y   Loại khách hàng 1  

29 CUSTNATION1 VARCHAR2(50) Y   Quốc gia 1  

30 CUSTRM1 VARCHAR2(50) Y     

31 CUSTRM11 VARCHAR2(50) Y     

32 CUSTNAME2 VARCHAR2(50) Y     

33 CUSTID2 VARCHAR2(50) Y     

34 CUSTADD2 VARCHAR2(50) Y     

35 CUSTTYPE2 VARCHAR2(1) Y     

36 CUSTNATION2 VARCHAR2(50) Y     

37 CUSTRM2 VARCHAR2(50) Y     

38 CUSTRM21 VARCHAR2(50) Y     

39 PROCODE1 VARCHAR2(50) Y   Mã WU  

40 PROCODE1RM1 VARCHAR2(50) Y     

41 PROCODE1RM2 VARCHAR2(50) Y     
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42 PROCODE2 VARCHAR2(50) Y     

43 PROCODE2RM1 VARCHAR2(50) Y     

44 PROCODE2RM2 VARCHAR2(50) Y     

45 FEECD VARCHAR2(5) Y     

46 TELLERID VARCHAR2(50) Y   Giao dịch viên  

47 DEPTCD VARCHAR2(2) Y   Mã phòng  

48 SUPER1 VARCHAR2(50) Y   Ngời duyệt 1  

49 SUPER2 VARCHAR2(50) Y   Ngời duyệt 2  

50 BNKCD VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

51 BRNCD VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh  

52 WU VARCHAR2(1) Y   Chi Western Union  

53 PEFFDT DATE(7) Y   Ngày chi tiên dùng cho POS  

54 PMTSTATUS VARCHAR2(1) Y   Trang thai thanh toan  

 

10. DAT_GLENTEOY 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng/ Banki ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh/ Branch Code  

3 BATCHNO NUMBER(10,0) Y   Số đợt/ Batch No  

4 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số TT giao dịch của Teller/ Teller 

Txn Sequence Number  

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch của Teller/ Teller Txn 

code  

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ/ Currency code  

7 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có/ Debit/Credit  

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái/ Status  

9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Số tài khỏan/ Account Number  

10 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khỏan chi nhánh/ Account 

Branch  

11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền/ Amount  

12 FXCUR VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ FX/ FX Currency Code  

13 FXAMT NUMBER(20,2) Y   Số tiền FX/ FX Amount  
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14 FXRATE NUMBER(10,2) Y   Lãi FX/ FX Rate  

15 EFFDATE DATE(7) Y   Ngày hiệu lực/ Effective Date  

16 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1/ Remark Line 1  

17 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2/ Remark Line 2  

18 PSTDATE DATE(7) Y   Ngày hạch tóan/ Posted Date  

19 CRTDATE DATE(7) Y   Ngày tạo/ Created Date  

20 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

21 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor ID  

22 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Tên máy trạm/ Workstation Name  

23 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/ System Date  

24 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   Mã sản phẩm/Product Code  

25 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  

26 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 2  

27 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 3  

28 EOYID VARCHAR2(6) Y   EOY Step  

 

11. DAT_GLHISTEOY 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng/ Bank Id  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh/Branch Code  

3 SEQNO VARCHAR2(10) Y   Số TT/ Sequence Number  

4 GLSEQ NUMBER(22) Y   Số thứ tự GL/ GL Sequence Number  

5 BATCHNO NUMBER(20,0) Y   Mã số chi nhánh/ Batch Number  

6 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch BTS/ BTS Transaction 

Code  

7 GLTXN VARCHAR2(3) Y   

Mã giao dịch GL/ GL Transaction 

Code  

8 TXNDATE DATE(7) Y   Ngày giao dịch/ Transaction Date  

9 EFFDATE DATE(7) Y   Ngày hiệu lực/ Effective Date  

10 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Số tài khoản/ Account Number  

11 SOURCE VARCHAR2(2) Y   Nguồn/ Source  

12 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/ Có/ Debit/Credit  
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13 AFFCODE VARCHAR2(1) Y   Mã ảnh hởng/ Affect Code  

14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền/ Amount  

15 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Tiền tệ/ Currency  

16 ORGCUR VARCHAR2(3) Y   Lọai tiền tệ gốc/ Orginal Currency  

17 ORGAMT NUMBER(20,2) Y   Tiền gốc/ Original Amount  

18 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái giao dịch/ Transaction 

Status  

19 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

20 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor Id  

21 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khỏan chi nhánh/ Account 

Branch  

22 ACTCUR VARCHAR2(3) Y   Tài khỏan tiền tệ/ Account Currency  

23 SRVBRN VARCHAR2(3) Y   Cục chi nhánh/ Service Branch  

24 ACCCODE VARCHAR2(1) Y   Mã họat động/ Action Code  

25 FXRATE NUMBER(20,2) Y   

Tỷ giá đối ứng/ Foreign Exchange 

rate  

26 TXRATE NUMBER(20,2) Y   Tỷ giá/ Exchange rate  

27 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1/ Remark Line 1  

28 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2/ Remark Line 2  

29 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 3/ Remark Line 3  

30 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 4/ Remark Line 4  

31 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/System Date  

32 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  

33 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 2  

34 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 3  

35 EOYID VARCHAR2(6) Y     

 

12. DAT_GLENTHIST 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng/ Banki ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh/ Branch Code  

3 BATCHNO NUMBER(10,0) Y   Số đợt/ Batch No  
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4 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số TT giao dịch của Teller/ Teller 

Txn Sequence Number  

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch của Teller/ Teller Txn 

code  

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ/ Currency code  

7 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có/ Debit/Credit  

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái/ Status  

9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Số tài khỏan/ Account Number  

10 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khỏan chi nhánh/ Account 

Branch  

11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền/ Amount  

12 FXCUR VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ FX/ FX Currency Code  

13 FXAMT NUMBER(20,2) Y   Số tiền FX/ FX Amount  

14 FXRATE NUMBER(10,2) Y   Lãi FX/ FX Rate  

15 EFFDATE DATE(7) Y   Ngày hiệu lực/ Effective Date  

16 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1/ Remark Line 1  

17 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2/ Remark Line 1  

18 PSTDATE DATE(7) Y   Ngày hạch tóan/ Posted Date  

19 CRTDATE DATE(7) Y   Ngày tạo/ Created Date  

20 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

21 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor ID  

22 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Tên máy trạm/ Workstation Name  

23 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/ System Date  

24 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   Product Code  

25 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi /Cost ID 1  

26 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   Mã chi /Cost ID 2  

27 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi /Cost ID 3  

 

13. DAT_GLENTRY247 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng/ Banki ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh/ Branch Code  



 

17 / 58 

3 BATCHNO NUMBER(10,0) Y   Số đợt/ Batch No  

4 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số TT giao dịch của Teller/ Teller 

Txn Sequence Number  

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch của Teller/ Teller Txn 

code  

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ/ Currency code  

7 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có/ Debit/Credit  

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái/ Status  

9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Số tài khỏan/ Account Number  

10 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khỏan chi nhánh/ Account 

Branch  

11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền/ Amount  

12 FXCUR VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ FX/ FX Currency Code  

13 FXAMT NUMBER(20,2) Y   Số tiền FX/ FX Amount  

14 FXRATE NUMBER(10,2) Y   Lãi FX/ FX Rate  

15 EFFDATE DATE(7) Y   Ngày hiệu lực/ Effective Date  

16 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1/ Remark Line 1  

17 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2/ Remark Line 2  

18 PSTDATE DATE(7) Y   Ngày hạch tóan/ Posted Date  

19 CRTDATE DATE(7) Y   Ngày tạo/ Created Date  

20 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

21 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor ID  

22 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Tên máy trạm/ Workstation Name  

23 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/ System Date  

24 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   Mã sản phẩm/Product Code  

25 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  

26 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 2  

27 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 3  

 

14. DAT_GLEOY 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) N   Mã ngân hàng/ Bank ID  
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2 BRNCODE VARCHAR2(3) N   Mã chi nhánh/ Branch Code  

3 ACCTNO VARCHAR2(10) N   Số tài khỏan/ Account Number  

4 ACNAME VARCHAR2(100) N   Tên tài khỏan/ Account Name  

5 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có/ Debit/Credit  

6 TYPE VARCHAR2(3) Y   Lọai tài khỏan/ Account Type  

7 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái tài khỏan/ Account 

Status  

8 CURCODE VARCHAR2(3) N   Mã tiền tệ/ Currency Code  

9 FCYCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã ngọai tệ/ Foreign Currency 

Code  

10 CURBAL NUMBER(20,2) Y   Số tiền d/ Current Balance  

11 OPNBAL NUMBER(20,2) Y   Số d mở/ Openning Balance  

12 LTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc LTD/ LTD Credit 

Amount  

13 LTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc LTD/ LTD 

Credit Count  

14 LTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả LTD/ LTD Debit 

Amount  

15 LTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ LTD/ LTD 

Debit Count  

16 LSTYBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d cuối năm trớc/ Last Year 

Balance  

17 YTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc YTD Credit 

Amount  

18 YTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc YTD/ YTD 

Credit Count  

19 YTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả YTD/ YTD Debit 

Amount  

20 YTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ YTD/ YTD 

Debit Count  

21 LSTQBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d cuối quý trớc/ Last Quarter 

Balance  

22 QTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   Số tiền tính đợc QTD Credit  
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Amount 

23 QTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc QTD/ QTD 

Credit Count  

24 QTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trảQTD/ QTD Debit 

Amount  

25 QTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ QTD/ QTD 

Debit Count  

26 LSTMBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d cuối tháng trớc/ Last Month 

Balance  

27 MTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc MTD Credit 

Amount  

28 MTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc MTD/ MTD 

Credit Count  

29 MTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả MTD/ MTD Debit 

Amount  

30 MTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ MTD/ MTD 

Debit Count  

31 WTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc WTD Credit 

Amount  

32 WTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc WTD/ WTD 

Credit Count  

33 WTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả WTD/ WTD Debit 

Amount  

34 WTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ WTD/ WTD 

Debit Count  

35 YSTBAL NUMBER(20,2) Y   Số d hôm qua/ Yesterday Balance  

36 YSTCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc hôm qua/ 

Yesterday Credit Amount  

37 YSTCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc hôm qua/ 

Yesterday Credit Count  

38 YSTDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả hôm qua/ Yesterday 

Debit Amount  

39 YSTDBCNT NUMBER(10,0) Y   Số giao dịch ghi nợ hôm qua/  



 

20 / 58 

Yesterday Debit Count 

40 TDYCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc hôm nay/ Today 

Credit Amount  

41 TDYCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc hôm nay/ 

Today Credit Count  

42 TDYDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả hôm nay/ Today Debit 

Amount  

43 TDYDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ  hôm nay/ 

Today Debit Count  

44 AVGMTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình tháng/ Month Average  

45 AVGQTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình quý/ Quarter Average  

46 AVGYTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình năm/ Year Average  

47 MTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong tháng/ Number of 

days/month  

48 QTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong quý/ Number of 

days/Quarter  

49 YTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong năm/ Number of 

days/Year  

50 LSTWBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d tuần cuối cùng/ Last week 

balance  

51 OPNDATE DATE(7) Y   Ngày mở/ Openning date  

52 LTXDATE DATE(7) Y   

Ngày giao dịch cuối cùng/ Last 

Transaction date  

53 LSTDATE DATE(7) Y   

Ngày cập nhật cuối/ Last 

Maintenance Date  

54 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

55 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor ID  

56 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Tên máy trạm/ Workstation Name  

57 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/ System Date  

58 EOYID VARCHAR2(6) Y   EOY ID  

 

15. DAT_GLMAST247 
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    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) N   Mã ngân hàng/ Bank ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) N   Mã chi nhánh/ Branch Code  

3 ACCTNO VARCHAR2(10) N   Số tài khỏan/ Account Number  

4 ACNAME VARCHAR2(100) N   Tên tài khỏan/ Account Name  

5 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có/ Debit/Credit  

6 TYPE VARCHAR2(3) Y   Lọai tài khỏan/ Account Type  

7 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái tài khỏan/ Account 

Status  

8 CURCODE VARCHAR2(3) N   Mã tiền tệ/ Currency Code  

9 FCYCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã ngọai tệ/ Foreign Currency 

Code  

10 CURBAL NUMBER(20,2) Y   Số tiền d/ Current Balance  

11 OPNBAL NUMBER(20,2) Y   Số d mở/ Openning Balance  

12 LTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc LTD/ LTD Credit 

Amount  

13 LTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc LTD/ LTD 

Credit Count  

14 LTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả LTD/ LTD Debit 

Amount  

15 LTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ LTD/ LTD 

Debit Count  

16 LSTYBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d cuối năm trớc/ Last Year 

Balance  

17 YTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc YTD Credit 

Amount  

18 YTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc YTD/ YTD 

Credit Count  

19 YTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả YTD/ YTD Debit 

Amount  

20 YTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ YTD/ YTD 

Debit Count  

21 LSTQBAL NUMBER(20,2) Y   Số d cuối quý trớc/ Last Quarter  
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Balance 

22 QTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc QTD Credit 

Amount  

23 QTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc QTD/ QTD 

Credit Count  

24 QTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trảQTD/ QTD Debit 

Amount  

25 QTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ QTD/ QTD 

Debit Count  

26 LSTMBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d cuối tháng trớc/ Last Month 

Balance  

27 MTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc MTD Credit 

Amount  

28 MTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc MTD/ 

MTD Credit Count  

29 MTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả MTD/ MTD Debit 

Amount  

30 MTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ MTD/ MTD 

Debit Count  

31 WTDCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc WTD Credit 

Amount  

32 WTDCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc WTD/ 

WTD Credit Count  

33 WTDDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả WTD/ WTD Debit 

Amount  

34 WTDDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ WTD/ WTD 

Debit Count  

35 YSTBAL NUMBER(20,2) Y   Số d hôm qua/ Yesterday Balance  

36 YSTCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc hôm qua/ 

Yesterday Credit Amount  

37 YSTCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc hôm qua/ 

Yesterday Credit Count  

38 YSTDEBIT NUMBER(20,2) Y   Số tiền đã trả hôm qua/ Yesterday  
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Debit Amount 

39 YSTDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ hôm qua/ 

Yesterday Debit Count  

40 TDYCREDIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền tính đợc hôm nay/ Today 

Credit Amount  

41 TDYCRCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch tính đựoc hôm nay/ 

Today Credit Count  

42 TDYDEBIT NUMBER(20,2) Y   

Số tiền đã trả hôm nay/ Today 

Debit Amount  

43 TDYDBCNT NUMBER(10,0) Y   

Số giao dịch ghi nợ  hôm nay/ 

Today Debit Count  

44 AVGMTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình tháng/ Month Average  

45 AVGQTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình quý/ Quarter Average  

46 AVGYTD NUMBER(20,2) Y   Trung bình năm/ Year Average  

47 MTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong tháng/ Number of 

days/month  

48 QTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong quý/ Number of 

days/Quarter  

49 YTDDAYS NUMBER(5,0) Y   

Số ngày trong năm/ Number of 

days/Year  

50 LSTWBAL NUMBER(20,2) Y   

Số d tuần cuối cùng/ Last week 

balance  

51 OPNDATE DATE(7) Y   Ngày mở/ Openning date  

52 LTXDATE DATE(7) Y   

Ngày giao dịch cuối cùng/ Last 

Transaction date  

53 LSTDATE DATE(7) Y   

Ngày cập nhật cuối/ Last 

Maintenance Date  

54 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

55 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor ID  

56 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Tên máy trạm/ Workstation Name  

57 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/ System Date  

 

16. LOG_GL4089, LOG_GL4090 
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LOG_GL4089 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 C1 VARCHAR2(3) Y   Loại tiền  

2 C2 NUMBER(20,2) Y   

Lấy số d cuối tháng của TK 

2501.01.001  

3 C3 NUMBER(20,2) Y   

Lấy số d cuối tháng của TK 

2501.02.xxx sau khi hạch toán 

mục (11) của mẫu 01/KDNT  

4 C4 NUMBER(12,4) Y   

Lấy TG thống kê của từng loại 

tiền tệ (lấy giá mua chuyển 

khoản, riêng đồng USD lấy giá 

LNH do NHNN thông báo ngày 

cuối tháng)  

5 C5 NUMBER(20,2) Y   Round( (2) * (4) , 0)  

6 C6 NUMBER(20,2) Y   IF(  ((5) + (3))>0, (5) + (3) ,0)  

7 C7 NUMBER(20,2) Y   IF(  ((5) + (3))<0, 0, ((5) + (3)) )  

8 THANG VARCHAR2(6) Y   Tháng đánh giá  

9 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Chi nhánh  

 

LOG_GL4090 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 C1 VARCHAR2(3) N   

Liệt kê theo từng loại tiền tệ phát 

sinh  

2 C2 NUMBER(20,2) N   

Bằng với mục số (6) của bảng 

xác định chênh lệch giá 

(02/KDNT) tháng trớc  

3 C3 NUMBER(20,2) N   

Bằng với mục số (7) của bảng 

xác định chênh lệch giá 

(02/KDNT) tháng trớc  

4 C4 NUMBER(20,2) N   

Lấy số d nợ đầu tháng của TK 

2501.01.001  
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5 C5 NUMBER(20,2) N   

Lấy số d có đầu tháng của TK 

2501.01.001  

6 C6 NUMBER(20,2) N   

Lấy số d nợ đầu tháng của TK 

2501.02.xxx  

7 C7 NUMBER(20,2) N   

Lấy số d có đầu tháng của TK 

2501.02.xxx  

8 C8 NUMBER(20,2) N   

Lấy doanh số có của TK 

2501.01.001  

9 C9 NUMBER(20,2) N   

Lấy doanh số nợ của TK 

2501.02.xxx  

10 C10 NUMBER(20,2) N   

Lấy doanh số nợ của TK 

2501.01.001  

11 C11 NUMBER(20,2) N   

Lấy doanh số có của TK 

2501.02.xxx  

12 C12 NUMBER(20,7) N   

If ( ( (5) + (8) ) = 0 , 0 , Round( 

(If((6) = 0 , 0 , (6) - (2) + (3)) + 

(9)) / ( (5) + (8) ) , 7) )  

13 C13 NUMBER(20,2) N   Round ( ((4) + (10)) x (12) , 0)  

14 C14 NUMBER(20,2) N   

If((7)=0,0, (7) + (2) - (3)) + (11) 

- (13)  

15 C15 NUMBER(20,2) N   Round( (14) * 10% , 0)  

16 THANG VARCHAR2(6) Y   Tháng đánh giá  

17 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Chi nhánh  

18 C12TMP NUMBER(20,7) N     

 

17. LOG_GLCNVPATCHING 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) N   Mã ngân hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) N   Mã chi nhánh  

3 CURCODE VARCHAR2(3) N   Loại tiền  

4 SRCACCT VARCHAR2(10) N   Tài khoản nguồn  

5 DESACCT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản đích  
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6 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền  

7 TXNDATE DATE(7) Y   Ngày thực hiện  

 

18. LOG_GLENTHIST 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Banki ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   Application Product Code  

4 BATCHNO NUMBER(10,0) Y   Batch No  

5 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   Teller Txn Sequence Number  

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency code  

7 DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

8 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number  

9 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   Account Branch  

10 AMOUNT NUMBER(24,6) Y   Amount  

11 EFFDATE DATE(7) Y   Effective Date  

12 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

13 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

14 PSTDATE DATE(7) Y   Posted Date  

15 CRTDATE DATE(7) Y   Created Date  

16 USRID VARCHAR2(10) Y   User Id  

17 SUPID VARCHAR2(10) Y   Sup  

18 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Workstation Name  

19 STATUS VARCHAR2(1) Y   Status  

20 FXCUR VARCHAR2(3) Y   FX Currency Code  

21 FXAMT NUMBER(20,2) Y   FX Amount  

22 FXRATE NUMBER(10,2) Y   FX Rate  

23 APPCODE VARCHAR2(2) Y   Application Code  

24 SSTXN VARCHAR2(5) Y   Txn code  

25 SDATE DATE(7) Y   system date  

26 APACCT VARCHAR2(20) Y     

27 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  
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19. LOG_GLENTRY 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Banki ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   Application Product Code  

4 BATCHNO NUMBER(10,0) Y   Batch No  

5 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   Teller Txn Sequence Number  

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency code  

7 DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

8 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Account Number  

9 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   Account Branch  

10 AMOUNT NUMBER(24,6) Y   Amount  

11 EFFDATE DATE(7) Y   Effective Date  

12 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

13 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Remark Line 1  

14 PSTDATE DATE(7) Y   Posted Date  

15 CRTDATE DATE(7) Y   Created Date  

16 USRID VARCHAR2(10) Y   User Id  

17 SUPID VARCHAR2(10) Y   Sup  

18 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Workstation Name  

19 STATUS VARCHAR2(1) Y   Status  

20 FXCUR VARCHAR2(3) Y   FX Currency Code  

21 FXAMT NUMBER(20,2) Y   FX Amount  

22 FXRATE NUMBER(10,2) Y   FX Rate  

23 APPCODE VARCHAR2(2) Y   Application Code  

24 SSTXN VARCHAR2(5) Y   Txn code  

25 SDATE DATE(7) Y   system date  

26 APACCT VARCHAR2(20) Y     

27 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  

 

20. PAR_GLCHART_LEVEL 
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    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 ACCTNO VARCHAR2(9) N   Tài khoản (các level)  

2 ACCNAME VARCHAR2(255) N   Tên tài khoản  

3 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Loại tiền  

 

21. DAT_CVGLHISTORY 

 

    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng/ Bank Id  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Mã chi nhánh/Branch Code  

3 SEQNO VARCHAR2(10) Y   Số TT/ Sequence Number  

4 GLSEQ NUMBER(22) Y   

Số thứ tự GL/ GL Sequence 

Number  

5 BATCHNO NUMBER(20,0) Y   Mã số chi nhánh/ Batch Number  

6 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch BTS/ BTS 

Transaction Code  

7 GLTXN VARCHAR2(3) Y   

Mã giao dịch GL/ GL Transaction 

Code  

8 TXNDATE DATE(7) Y   Ngày giao dịch/ Transaction Date  

9 EFFDATE DATE(7) Y   Ngày hiệu lực/ Effective Date  

10 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Số tài khoản/ Account Number  

11 SOURCE VARCHAR2(2) Y   Nguồn/ Source  

12 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/ Có/ Debit/Credit  

13 AFFCODE VARCHAR2(1) Y   Mã ảnh hởng/ Affect Code  

14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền/ Amount  

15 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Tiền tệ/ Currency  

16 ORGCUR VARCHAR2(3) Y   Lọai tiền tệ gốc/ Orginal Currency  

17 ORGAMT NUMBER(20,2) Y   Tiền gốc/ Original Amount  

18 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái giao dịch/ Transaction 

Status  

19 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời cập nhật/ User Id  

20 SUPID VARCHAR2(10) Y   Ngời duyệt/ Supervisor Id  

21 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   Tài khỏan chi nhánh/ Account  
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Branch 

22 ACTCUR VARCHAR2(3) Y   

Tài khỏan tiền tệ/ Account 

Currency  

23 SRVBRN VARCHAR2(3) Y   Cục chi nhánh/ Service Branch  

24 ACCCODE VARCHAR2(1) Y   Mã họat động/ Action Code  

25 FXRATE NUMBER(20,2) Y   

Tỷ giá đối ứng/ Foreign Exchange 

rate  

26 TXRATE NUMBER(20,2) Y   Tỷ giá/ Exchange rate  

27 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1/ Remark Line 1  

28 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2/ Remark Line 2  

29 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 3/ Remark Line 3  

30 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 4/ Remark Line 4  

31 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ hệ thống/System Date  

32 COSTID VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 1  

33 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 2  

34 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi phí/Cost ID 3  

 

23. DAT_GLACRHISTORY 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y '00'  
Mã ngân 
hàng/ Bank Id 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã chi 
nhánh/Branch 
Code 

 

3 SEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số thứ tự/ 
Sequence 
Number 

 

4 GLSEQ NUMBER Y   

Số thứ tự GL/ 
GL Sequence 
Number 
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5 BATCHNO NUMBER(20) Y 0  

Mã số chi 
nhánh/ Batch 
Number 

 

6 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch 
BTS/ BTS 
Transaction 
Code 

 

7 GLTXN VARCHAR2(3) Y   

Mã giao dịch 
GL/ GL 
Transaction 
Code 

 

8 TXNDATE DATE Y   

Ngày giao 
dịch/ 
Transaction 
Date 

 

9 EFFDATE DATE Y   

Ngày hiệu 
lực/ Effective 
Date 

 

10 ACCTNO VARCHAR2(14) Y   

Số tài khoản/ 
Account 
Number 

 

11 SOURCE VARCHAR2(2) Y   
Nguồn/ 
Source 

 

12 DORC VARCHAR2(1) Y   
Nợ/Có/ 
Debit/Credit 

 

13 AFFCODE VARCHAR2(1) Y    Affect Code  

14 AMOUNT NUMBER(20,6) Y 0  
Số tiền/ 
Amount 
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15 CURCODE VARCHAR2(3) Y   
Tiền tệ/ 
Currency 

 

16 ORGCUR VARCHAR2(3) Y   

Loại tiền tệ 
gởi/ Orginal 
Currency 

 

17 ORGAMT NUMBER(20,2) Y   

Tiền gởi/ 
Original 
Amount 

 

18 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái 
giao dịch/ 
Transaction 
Status 

 

19 USRID VARCHAR2(10) Y   
Người cập 
nhật/ User Id 

 

20 SUPID VARCHAR2(10) Y   
Người duyệt/ 
Supervisor Id 

 

21 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản chi 
nhánh/ 
Account 
Branch 

 

22 ACTCUR VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản tiền 
tệ/ Account 
Currency 

 

23 SRVBRN VARCHAR2(3) Y   

Các chi 
nhánh/ 
Service 
Branch 

 

24 ACCCODE VARCHAR2(1) Y   
Mã hoạt động/ 
Action Code 
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25 FXRATE NUMBER(20,2) Y   

 Foreign 
Exchange 
rate 

 

26 TXRATE NUMBER(20,2) Y   
Exchange 
rate 

 

27 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 1/ 
Remark Line 
1 

 

28 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 2/ 
Remark Line 
2 

 

29 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 3/ 
Remark Line 
3 

 

30 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 4/ 
Remark Line 
4 

 

31 SDATE DATE Y sysdate  

Ngày giờ hệ 
thống/System 
Date 

 

32 COSTID VARCHAR2(20) Y   
Mã chi  
phí/Cost ID 

 

33 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi 
phí/Cost ID2 

 

34 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi 
phí/Cost ID3 

 

35 ACRBAL NUMBER(20,2) Y   
Accrual 
Balance 
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36 FDORLN VARCHAR2(2) Y   
Lãi tiền 
gửi/tiền vay 

 

 
24. DAT_GLAFTDEF 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Ngân hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Chi nhánh  

3 SEQNO NUMBER(10) Y   Số chạy  

4 DBACT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản ghi nợ  

5 DBBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(Nợ) 

 

6 DBCA VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Nợ) 1  

7 DBCB VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Nợ) 2  

8 DBCD VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Nợ) 3  

9 CRACT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản có  

10 CRBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(có) 

 

11 CRCA VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Có) 1  

12 CRCB VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Có) 2  

13 CRCD VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí (Có) 3  

14 TXNAMT NUMBER(20,2) Y   Số tiền  

15 CURCD VARCHAR2(3) Y   Loại tiền  

16 EFFDATE DATE Y   Ngày bắt đầu  

17 NXTDATE DATE Y   Ngày trả lãi kế  

18 TERM VARCHAR2(2) Y   Định kỳ   

19 TERMCD VARCHAR2(1) Y   (ngày/tháng/năm)  
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20 EXPDATE DATE Y   Ngày kết thúc   

21 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Nội dung 1  

22 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Nội dung 2  

23 REMARK3 VARCHAR2(50) Y   Nội dung 3  

24 REMARK4 VARCHAR2(50) Y   Nội dung 4  

25 USRID VARCHAR2(10) Y     

26 SUPID VARCHAR2(10) Y     

27 TXNDATE DATE Y     

28 SYSTDATE DATE Y     

29 WKSTN VARCHAR2(50) Y     

 
25. DAT_GLAFTERR 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y     

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y     

3 AFTSEQ NUMBER(5) Y     

4 FLDERR VARCHAR2(50) Y     

5 DBACT VARCHAR2(10) Y   
Tài khoản ghi 
nợ 

 

6 DBBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(Nợ) 

 

7 DBCA VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Nợ) 1 

 

8 DBCB VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Nợ) 2 

 

9 DBCD VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Nợ) 3 
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10 CRACT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản có  

11 CRBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(có) 

 

12 CRCA VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 1 

 

13 CRCB VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 2 

 

14 CRCD VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 3 

 

15 TXNDATE DATE Y     

16 RSPCODE VARCHAR2(5) Y     

17 RMKLINE VARCHAR2(50) Y     

18 SDATE DATE Y     

 
26. DAT_GLAFTHIST 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y     

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y     

3 AFTSEQ NUMBER(5) Y     

4 SEQNO VARCHAR2(20) Y     

5 DBACT VARCHAR2(10) Y   
Tài khoản ghi 
nợ 

 

6 DBBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(Nợ) 

 

7 DBCA VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Nợ) 1 

 

8 DBCB VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí  
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(Nợ) 2 

9 DBCD VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Nợ) 3 

 

10 CRACT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản có  

11 CRBRN VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh 
(có) 

 

12 CRCA VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 1 

 

13 CRCB VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 2 

 

14 CRCD VARCHAR2(10) Y   
Mã chi phí 
(Có) 3 

 

15 AMOUNT NUMBER(20,2) Y     

16 CURCODE VARCHAR2(3) Y     

17 CHGAMT NUMBER(20,2) Y     

18 CHGCUR VARCHAR2(3) Y     

19 TXNDATE DATE Y     

20 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y     

21 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y     

22 URSID VARCHAR2(20) Y     

23 SDATE DATE Y     

24 STYPE VARCHAR2(5) Y   

Loại hạch 
toán 
(AFT/ASS) 

 

25 STATUS VARCHAR2(1) Y   
Trạng thái 
hạch toán 

 

26 RSPCODE VARCHAR2(5) Y   Mã lỗi  

27 ERRDES1 VARCHAR2(50) Y   Diễn giải lỗi  
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28 ERRDES2 VARCHAR2(50) Y   Diễn giải lỗi  

29 ERRDES3 VARCHAR2(50) Y   Diễn giải lỗi  

30 ERRDES4 VARCHAR2(50) Y   Diễn giải lỗi  

 
27. DAT_GLBACKDATE 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   

Mã ngân 
hàng/ Banki 
ID 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh/ 
Branch Code 

 

3 BATCHNO NUMBER(10) Y   Batch No  

4 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số tt giao dich 
của Teller/ 
Teller Txn 
Sequence 
Number 

 

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch 
Teller/ Teller 
Txn code 

 

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã tiền tệ/ 
Currency 
code 

 

7 DORC VARCHAR2(1) Y   
Nọ/có/ 
Debit/Credit 

 

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   
Trạng thái/ 
Status 
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9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   

Số tài khoản/ 
Account 
Number 

 

10 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản chi 
nhánh/ 
Account 
Branch 

 

11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   
Số tiền/ 
Amount 

 

12 FXCUR VARCHAR2(3) Y   

Mã tiền tệ FX/ 
FX Currency 
Code 

 

13 FXAMT NUMBER(20,2) Y   
Số tiền FX/ 
FX Amount 

 

14 FXRATE NUMBER(10,2) Y   
Lãi FX/ FX 
Rate 

 

15 EFFDATE DATE Y   

Ngày hiệu 
lực/ Effective 
Date 

 

16 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 1 
Remark Line 
1 

 

17 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 2/ 
Remark Line 
2 

 

18 PSTDATE DATE Y   

Ngày hạch 
toán/ Posted 
Date 
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19 CRTDATE DATE Y   
Ngày tạo/ 
Created Date 

 

20 USRID VARCHAR2(10) Y   
Ngày cập 
nhật/ User Id 

 

21 SUPID VARCHAR2(10) Y   
Người duyệt/ 
Supervisor ID 

 

22 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   

Máy trạm/ 
Workstation 
Name 

 

23 SDATE DATE Y sysdate  

Ngày hệ 
thống/ System 
Date 

 

24 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   

Mã sản 
phẩm/Product 
Code 

 

25 COSTID VARCHAR2(20) Y   
Mã chi  phí 
1/Cost ID 1 

 

26 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi phí 
2/Cost ID 2 

 

27 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi  phí 
3/Cost ID 3 

 

 
28. DAT_GLBATDETAIL 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Chi nhánh tạo 
lô 
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3 BATCHNO VARCHAR2(10) Y   Số lô  

4 EFFDATE DATE Y   

Ngày hiệu 
lực, ngày tạo 
lô 

 

5 SEQNO NUMBER(10) Y   

Số thứ tự 
chạy theo 
từng lô 

 

6 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái lô  

7 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Loại tiền   

8 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   
Chi nhánh tài 
khoản 

 

9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   Tài khoản GL  

10 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Số tiền  

11 DORC VARCHAR2(1) Y   Nợ/có  

12 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1  

13 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2  

14 COSTID1 VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí 1  

15 COSTID2 VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí 2  

16 COSTID3 VARCHAR2(10) Y   Mã chi phí 3  

17 USRID VARCHAR2(6) Y   
Giao dịch viên 
tạo lô 

 

18 SUPID VARCHAR2(6) Y   Ngời duyệt  

19 SDATE DATE Y   
Ngày hệ 
thống 

 

 
29. DAT_GLBDENTRY 

   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 
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1 BNKID VARCHAR2(2) Y   

Mã ngân 
hàng/ Banki 
ID 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Mã chi nhánh/ 
Branch Code 

 

3 BATCHNO NUMBER(10) Y   Batch No  

4 TLSEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số tt giao dich 
của Teller/ 
Teller Txn 
Sequence 
Number 

 

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch 
Teller/ Teller 
Txn code 

 

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã tiền tệ/ 
Currency 
code 

 

7 DORC VARCHAR2(1) Y   
Nọ/có/ 
Debit/Credit 

 

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   
Trạng thái/ 
Status 

 

9 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   

Số tài khoản/ 
Account 
Number 

 

10 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản chi 
nhánh/ 
Account 
Branch 
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11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   
Số tiền/ 
Amount 

 

12 FXCUR VARCHAR2(3) Y   

Mã tiền tệ FX/ 
FX Currency 
Code 

 

13 FXAMT NUMBER(20,2) Y   
Số tiền FX/ 
FX Amount 

 

14 FXRATE NUMBER(10,2) Y   
Lãi FX/ FX 
Rate 

 

15 EFFDATE DATE Y   

Ngày hiệu 
lực/ Effective 
Date 

 

16 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 1 
Remark Line 
1 

 

17 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 2/ 
Remark Line 
2 

 

18 PSTDATE DATE Y   

Ngày hạch 
toán/ Posted 
Date 

 

19 CRTDATE DATE Y   
Ngày tạo/ 
Created Date 

 

20 USRID VARCHAR2(10) Y   
Ngày cập 
nhật/ User Id 

 

21 SUPID VARCHAR2(10) Y   
Người duyệt/ 
Supervisor ID 

 

22 WRKSTN VARCHAR2(50) Y   Máy trạm/  
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Workstation 
Name 

23 SDATE DATE Y sysdate  

Ngày hệ 
thống/ System 
Date 

 

24 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   

Mã sản 
phẩm/Product 
Code 

 

25 COSTID VARCHAR2(20) Y   
Mã chi  phí 
1/Cost ID 1 

 

26 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi phí 
2/Cost ID 2 

 

27 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi  phí 
3/Cost ID 3 

 

 
 

 

30. DAT_FIGLHIST247 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y '00'  
Mã ngân 
hàng/ Bank Id 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   

Mã chi 
nhánh/Branch 
Code 

 

3 SEQNO VARCHAR2(10) Y   

Số TT/ 
Sequence 
Number 

 

4 GLSEQ NUMBER Y   Số thứ tự GL/  
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GL Sequence 
Number 

5 BATCHNO NUMBER(20) Y 0  

Mã số chi 
nhánh/ Batch 
Number 

 

6 SSTXN VARCHAR2(5) Y   

Mã giao dịch 
BTS/ BTS 
Transaction 
Code 

 

7 GLTXN VARCHAR2(3) Y   

Mã giao dịch 
GL/ GL 
Transaction 
Code 

 

8 TXNDATE DATE Y   

Ngày giao 
dịch/ 
Transaction 
Date 

 

9 EFFDATE DATE Y   

Ngày hiệu 
lực/ Effective 
Date 

 

10 ACCTNO VARCHAR2(14) Y   

Sô tài khoản/ 
Account 
Number 

 

11 SOURCE VARCHAR2(2) Y   
Nguồn/ 
Source 

 

12 DORC VARCHAR2(1) Y   
Nọ/Có/ 
Debit/Credit 

 

13 AFFCODE VARCHAR2(1) Y   Affect Code  
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14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y 0  
Số tiền/ 
Amount 

 

15 CURCODE VARCHAR2(3) Y   
Tiền tệ/ 
Currency 

 

16 ORGCUR VARCHAR2(3) Y   

Loại tiền tệ 
gec/ Orginal 
Currency 

 

17 ORGAMT NUMBER(20,2) Y   

Tiền gỏi/ 
Original 
Amount 

 

18 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái 
giao dịch/ 
Transaction 
Status 

 

19 USRID VARCHAR2(10) Y   
Người cập 
nhật/ User Id 

 

20 SUPID VARCHAR2(10) Y   
Người duyệt/ 
Supervisor Id 

 

21 ACTBRN VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản chi 
nhánh/ 
Account 
Branch 

 

22 ACTCUR VARCHAR2(3) Y   

Tài khoản chi 
nhánh/ 
Account 
Currency 

 

23 SRVBRN VARCHAR2(3) Y   

Các chi 
nhánh/ 
Service 
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Branch 

24 ACCCODE VARCHAR2(1) Y   
Mã hoạt động/ 
Action Code 

 

25 FXRATE NUMBER(20,2) Y   

 Foreign 
Exchange 
rate 

 

26 TXRATE NUMBER(20,2) Y   
 Exchange 
rate 

 

27 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú1/ 
Remark Line 
1 

 

28 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 2/ 
Remark Line 
2 

 

29 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 3/ 
Remark Line 
3 

 

30 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y   

Ghi chú 4/ 
Remark Line 
4 

 

31 SDATE DATE Y sysdate  

Ngày giờ hệ t 
hống/System 
Date 

 

32 COSTID VARCHAR2(20) Y   
Mã chi 
phí/Cost ID 

 

33 COSTID2 VARCHAR2(20) Y   
Mã chi 
phí/Cost ID2 

 

34 COSTID3 VARCHAR2(20) Y   Mã chi  
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phí/Cost ID3 

31. LOG_GLINTERFACE 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 APPCODE VARCHAR2(2) Y   
Application 
Code 

 

4 PRDCODE VARCHAR2(20) Y   Product Code  

5 GLACCT VARCHAR2(10) Y   GL Account  

6 GLNAME VARCHAR2(50) Y   
GL Account 
Name 

 

7 CURCODE VARCHAR2(3) Y   
Currency 
Code 

 

8 APBAL NUMBER(20,2) Y   
Application 
Balance 

 

9 GLBAL NUMBER(20,2) Y   GL Balance  

10 DIFAMT NUMBER(20,2) Y   
Differency 
Amount 

 

11 SDATE DATE Y   System Date  

 
32. LOG_GLINTHISTORY 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 
APPCODE VARCHAR2(2) Y   Application 

Code 
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4 PRDCODE VARCHAR2(20) Y   Product Code  

5 GLACCT VARCHAR2(10) Y   GL Account  

6 
GLNAME VARCHAR2(50) Y   GL Account 

Name 
 

7 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Currency Code  

8 
APBAL NUMBER(20,2) Y   Application 

Balance 
 

9 GLBAL NUMBER(20,2) Y   GL Balance  

10 
DIFAMT NUMBER(20,2) Y   Differency 

Amount 
 

11 SDATE DATE Y   System Date  

 
33. LOG_GLNOSTROFEE 
 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   
Bank code/Mã 
ngân hàng. 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   

Branch 
code/Mã chi 
nhánh 

 

3 BANKSRV VARCHAR2(50) Y   

Bank 
Service/Ngân 
hàng bán dịch 
vụ 

 

4 BANKTAX VARCHAR2(50) Y   

Bank tax 
no/Mã số thuế 
NH bán 
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5 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   
Remark 1/Diễn 
giải 1 

 

6 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   
Remark 2/Diễn 
giải 2 

 

7 MD VARCHAR2(1) Y   

MODE C - 
Cash, T - 
Transfer,G - 
GL 

 

8 DBCC VARCHAR2(5) Y   

Debit 
Curremcy 
Code/Loại tiền 
ghi nợ 

 

9 DBAMT NUMBER(20,2) Y   
Debit Amount/ 
Số tiền ghi nợ 

 

10 TTBUY NUMBER(20,7) Y   
TT Buy/Tỉ giá 
mua 

 

11 CMCRCC VARCHAR2(5) Y   

Credit 
Currency 
Code/Loại tiền 
ghi có 

 

12 CMCRAMT NUMBER(20,2) Y   

Credit 
Amount/Số 
tiền ghi có 

 

13 CMTTSELL NUMBER(20,7) Y   
TT Sell/Tỉ giá 
bán 

 

14 TMACCTNO VARCHAR2(30) Y     

15 TMACCTNAME VARCHAR2(50) Y     

16 TMCRCC VARCHAR2(5) Y   Credit  
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Currency 
Code/Loại tiền 
ghi có 

17 TMCRAMT NUMBER(20,2) Y   

Credit 
Amount/Số 
tiền ghi có 

 

18 TMTTSELL NUMBER(20,7) Y   
TT Sell/Tỉ giá 
bán 

 

19 GLMACCTNO VARCHAR2(30) Y     

20 GLACCTNAME VARCHAR2(50) Y     

21 GLMCRCC VARCHAR2(5) Y   

Credit 
Currency 
Code/Loại tiền 
ghi có 

 

22 GLMCRAMT NUMBER(20,2) Y   

Credit 
Amount/Số 
tiền ghi có 

 

23 GLMTTSELL NUMBER(20,7) Y   
TT Sell/Tỉ giá 
bán 

 

24 GLACCOUNT1 VARCHAR2(10) Y   

GL Account/ 
Tài khoản GL 
From 
Par_Approduct 

 

25 AMOUNT1 NUMBER(20,2) Y     

26 COSTIDA1 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
A/ Cost ID 
Type A 

 

27 COSTIDB1 VARCHAR2(10) Y   Chi phí nhóm  
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B/ Cost ID 
Type B 

28 COSTIDC1 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
C/ Cost ID 
Type C 

 

29 POSTRMK1 VARCHAR2(50) Y   

Nội dung hạch 
toán 
A1/Posting 
remark 

 

30 ISBILL1 VARCHAR2(1) Y   
Hạch toán hóa 
đơn/Is Bill 

 

31 VATPERCENT1 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Percent/Phần 
trăm VAT 

 

32 VATAMT1 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Amount/Số 
tiền VAT 

 

33 REBILL1 VARCHAR2(20) Y   
Ký hiệu 
1/Refix of Bill 

 

34 BILLNO1 VARCHAR2(20) Y   
Số hóa 
đơn1/Bill no 

 

35 ISDATE1 DATE Y   

Issue 
Date/Ngày 
phát sinh 

 

36 SELLER1 VARCHAR2(50) Y   
Seller/Ngời 
bán 

 

37 GLACCOUNT2 VARCHAR2(10) Y   
GL Account/ 
Tài khoản GL 
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From 
Par_Approduct 

38 AMOUNT2 NUMBER(20,2) Y     

39 COSTIDA2 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
A/ Cost ID 
Type A 

 

40 COSTIDB2 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
B/ Cost ID 
Type B 

 

41 COSTIDC2 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
C/ Cost ID 
Type C 

 

42 POSTRMK2 VARCHAR2(50) Y   

Nội dung hạch 
toán 
A1/Posting 
remark 

 

43 ISBILL2 VARCHAR2(1) Y   
Hạch toán hóa 
đơn/Is Bill 

 

44 VATPERCENT2 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Percent/Phần 
trăm VAT 

 

45 VATAMT2 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Amount/Số 
tiền VAT 

 

46 REBILL2 VARCHAR2(20) Y   
Ký hiệu 
1/Refix of Bill 

 

47 BILLNO2 VARCHAR2(20) Y   
Số hóa 
đơn1/Bill no 
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48 ISDATE2 DATE Y   

Issue 
Date/Ngày 
phát sinh 

 

49 PRDTNAME2 VARCHAR2(50) Y   
Mặt 
hàng/Product 

 

50 GLACCOUNT3 VARCHAR2(10) Y   

GL Account/ 
Tài khoản 
GLFrom 
Par_Approduct 

 

51 AMOUNT3 NUMBER(20,2) Y     

52 COSTIDA3 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
A/ Cost ID 
Type A 

 

53 COSTIDB3 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
B/ Cost ID 
Type B 

 

54 COSTIDC3 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
C/ Cost ID 
Type C 

 

55 POSTRMK3 VARCHAR2(50) Y   

Nội dung hạch 
toán 
A1/Posting 
remark 

 

56 ISBILL3 VARCHAR2(1) Y   
Hạch toán hóa 
đơn/Is Bill 

 

57 VATPERCENT3 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Percent/Phần 
trăm VAT 
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58 VATAMT3 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Amount/Số 
tiền VAT 

 

59 REBILL3 VARCHAR2(20) Y   
Ký hiệu 
1/Refix of Bill 

 

60 BILLNO3 VARCHAR2(20) Y   
Số hóa 
đơn1/Bill no 

 

61 ISDATE3 DATE Y   

Issue 
Date/Ngày 
phát sinh 

 

62 PRDTNAME3 VARCHAR2(50) Y   
Mặt 
hàng/Product 

 

63 GLACCOUNT4 VARCHAR2(10) Y   

GL Account/ 
Tài khoản GL 
From 
Par_Approduct 

 

64 AMOUNT4 NUMBER(20,2) Y     

65 COSTIDA4 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
A/ Cost ID 
Type A 

 

66 COSTIDB4 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
B/ Cost ID 
Type B 

 

67 COSTIDC4 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
C/ Cost ID 
Type C 

 

68 POSTRMK4 VARCHAR2(50) Y   
Nội dung hạch 
toán 
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A1/Posting 
remark 

69 ISBILL4 VARCHAR2(1) Y   
Hạch toán hóa 
đơn/Is Bill 

 

70 VATPERCENT4 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Percent/Phần 
trăm VAT 

 

71 VATAMT4 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Amount/Số 
tiền VAT 

 

72 REBILL4 VARCHAR2(20) Y   
Ký hiệu 
1/Refix of Bill 

 

73 BILLNO4 VARCHAR2(20) Y   
Số hóa 
đơn1/Bill no 

 

74 ISDATE4 DATE Y   

Issue 
Date/Ngày 
phát sinh 

 

75 PRDTNAME4 VARCHAR2(50) Y   
Mặt 
hàng/Product 

 

76 GLACCOUNT5 VARCHAR2(10) Y   

GL Account/ 
Tài khoản GL 
From 
Par_Approduct 

 

77 AMOUNT5 NUMBER(20,2) Y     

78 COSTIDA5 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
A/ Cost ID 
Type A 

 

79 COSTIDB5 VARCHAR2(10) Y   Chi phí nhóm  
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B/ Cost ID 
Type B 

80 COSTIDC5 VARCHAR2(10) Y   

Chi phí nhóm 
C/ Cost ID 
Type C 

 

81 POSTRMK5 VARCHAR2(50) Y   

Nội dung hạch 
toán 
A1/Posting 
remark 

 

82 ISBILL5 VARCHAR2(1) Y   
Hạch toán hóa 
đơn/Is Bill 

 

83 VATPERCENT5 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Percent/Phần 
trăm VAT 

 

84 VATAMT5 NUMBER(20,2) Y   

VAT 
Amount/Số 
tiền VAT 

 

85 REBILL5 VARCHAR2(20) Y   
Ký hiệu 
1/Refix of Bill 

 

86 BILLNO5 VARCHAR2(20) Y   
Số hóa 
đơn1/Bill no 

 

87 ISDATE5 DATE Y   

Issue 
Date/Ngày 
phát sinh 

 

88 PRDTNAME5 VARCHAR2(50) Y   
Mặt 
hàng/Product 

 

89 USRID VARCHAR2(10) Y   Input by User  

90 WRKIP VARCHAR2(50) Y   Workstation ip  
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91 WRKNAME VARCHAR2(50) Y   
Wrokstation 
name 

 

92 SUPOL VARCHAR2(10) Y   
Supervisor 
Online 

 

93 SYSD DATE Y   Sysdate  

94 SEQNO VARCHAR2(10) Y   Số bút toán  

95 TXNDATE DATE Y   Ngày giao dịch  

 
34. LOG_GLROUNDING 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   
Account 
Number 

 

4 CURCODE VARCHAR2(3) Y   
Currency 
Code 

 

5 TXNDATE DATE Y   
Transaction 
Date 

 

6 EFFDATE DATE Y   Effective Date  

7 BATCHNO VARCHAR2(10) Y   Batch number  

8 DIFAMT NUMBER(20,6) Y   
Different 
amount 

 

9 STATUS VARCHAR2(1) Y   Status  

10 STSDATE DATE Y   Status Date  

11 DORC VARCHAR2(1) Y   Debit/Credit  

35. PAR_GLNEGBAL 
   FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 
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No 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y '00'  Mã ngân hàng  

2 SEQNO NUMBER Y     

3 ACCTNO VARCHAR2(10) Y   
Tài khoản GL  

4 DORC VARCHAR2(1) Y   

Nợ: D; Có: C; 
Lỡng tính: H 

 

5 PSTACT VARCHAR2(10) Y   
Tài khoản 
hạch toán tạm 

 

6 PSTRMK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chu  

7 PSTRMK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chu  

 
 
 


